
1 LƢU VĂN SÁNG 12/7/1985 215395652 07/3/2012 CA Bình Định Việt Nam

Ân Phong Tây, 

Hoài Ân, Bình 

Định

Công ty TNHH 

XDTH Đô 

Thành

Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình

Đại học công 

nghệ Sài Gòn
Chinh quy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao 

thông (đƣờng bộ, cầu 

đƣờng bộ)

III

2
TRƢƠNG HÙNG 

CƢỜNG
10/11/1988 215001959 07/02/2013 CA Bình Định Việt Nam

Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định

Công ty TNHH 

TVTKXD 

Trƣờng Huy

Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Đại học công 

nghệ Tp 

HCM

Chinh quy
Quản lý dự án công 

trình NN&PTNT
III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao 

thông (đƣờng bộ, cầu 

đƣờng bộ)

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án III

5
NGUYỄN NGỌC 

LUÂN
26/02/1992 215185915 14/8/2007 CA Bình Định Việt Nam

Phƣớc Lộc, Tuy 

Phƣớc, Bình 

Định

Công ty Điện 

lực Bình Định

Kỹ sƣ điện kỹ 

thuật

Đại học Quy 

Nhơn
Chinh quy

Giám sát thi công công 

trình công nghiệp 

(ĐD&TBA)

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án công 

trình ĐD&TBA
III

7
LÊ VÕ SONG 

TOÀN
16/11/1983 211751380 02/7/2016 CA Bình Định Việt Nam

 TT Phù Mỹ, 

Phù Mỹ, Bình 

Định

Công ty TNHH 

XDTH Minh 

Huy

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học 

Quang Trung
Chinh quy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng

II

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

NN&PTNT (thủy lợi)

III

Quản lý dự án công 

trình Giao thông, 

NN&PTNT

III

9
NGÔ THANH 

DUYỆT
17/9/1984 211796279 10/9/2018 CA Bình Định Việt Nam

97 Tú Mỡ, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

TVXD D.S.B.B 

Kỹ sƣ xây 

dựng cầu 

đƣờng

Đại học Bách 

khoa Đà 

Nẵng

vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao 

thông(đƣờng bộ)

III

Đạt/Không đạt Hạng

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Phú Phong, Tây 

Sơn, Bình Định

Công ty TNHH 

TVTKXD Đức 

Tài

Kỹ sƣ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học Kiến 

trúc Tp HCM

vừa làm 

vừa học

Đại học Bách 

khoa Hà Nội
Chinh quy

8 LÊ THẾ VĨ 07/10/1984 211846572 16/02/2012 CA Bình Định Việt Nam

6
NGUYỄN HỮU 

NAM
21/11/1964 211001552 17/5/2018 CA Bình Định

11 Diên Hồng, 

Quy Nhơn, 

Bình Định

Công ty Điện 

lực Bình Định

Kỹ sƣ điện kỹ 

thuật

CA Hải Phòng

111 Nguyễn 

Đình Hoàng, 

Quy Nhơn, 

Bình Định

Công ty Điện 

lực Bình Định

Kỹ sƣ điện kỹ 

thuật

Đại học Bách 

khoa Hà Nội
Chinh quy

Công ty TNHH 

XDTH An Kim

Trung cấp XD 

+ Kỹ sƣ xây 

dựng cầu 

đƣờng

Đại học Bách 

khoa Đà 

Nẵng

vừa làm 

vừa học

4 THÁI CÔNG ĐÀO 20/8/1976 031690214 25/12/2007

3 ĐINH THỊ MAI 13/10/1965 211754086 22/5/2008 CA Bình Định
Cát Trinh, Phù 

Cát, Bình Định

Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ đào 

tạo 

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 3 NĂM 2021
Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SXD ngày 27/01/2021

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường 

trú theo CMND
Đơn vị công tác

1



Đạt/Không đạt Hạng
Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ đào 

tạo 

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường 

trú theo CMND
Đơn vị công tác

10 VÕ THỊ HẢI LIÊN 25/5/1979 211697150 21/4/2008 CA Bình Định Việt Nam

16 Võ Mƣời, 

Quy Nhơn, 

Bình Định

Ban QLDA 

Giao thông tỉnh

Kỹ sƣ xây 

dựng cầu 

đƣờng

Đại học Giao 

thông vận tải
Tại chức

Quản lý dự án công 

trình Giao thông; 

HTKT(cấp thoát nƣớc, 

điện chiếu sáng, cây 

xanh)

III

11
NGUYỄN XUÂN 

HỘI
02/3/1969 211689180 31/8/2015 CA Bình Định Việt Nam

589 Trần Hƣng 

Đạo, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

XD Đồng Tâm
Kiến trúc sƣ

Đại học Kiến 

trúc Tp HCM
Chinh quy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp

III

12
NGUYỄN VIẾT 

THẠO
25/10/1993 215219446 19/5/2018 CA Bình Định Việt Nam

Cát Hiệp, Phù 

Cát, Bình Định

Công ty TNHH 

TVXD Thiên 

Phát

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học Quy 

Nhơn
Chinh quy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng 

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án công 

trình Giao thông; 

HTKT(cấp thoát nƣớc, 

điện chiếu sáng, cây 

xanh)

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao 

thông (đƣờng bộ)

III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình HTKT 

(cấp nƣớc, đƣờng giao 

thông)

III

Thiết kế công trình 

công nghiệp 

(ĐD&TBA)

III

Giám sát thi công công 

trình công nghiệp 

(ĐD&TBA)

III

16
NGUYỄN THANH 

TÚ
08/10/1984 211813065 13/6/2015 CA Bình Định Việt Nam

Cát Tân, Phù 

Cát, Bình Định

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Phù Cát

Kỹ sƣ xây 

dựng cầu 

đƣờng

Đại học Bách 

khoa Đà 

Nẵng

vừa làm 

vừa học

Quản lý dự án công 

trình Giao thông
III

17
NGUYỄN VĂN 

DŨNG
10/4/1991 215114437 30/5/2015 CA Bình Định Việt Nam

Cát Tài, Phù 

Cát, Bình Định

Công ty TNHH 

Hải Dƣơng

Cao đẳng xây 

dựng DD&CN 

Đại học XD 

Miền Trung
Chinh quy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng &HTKT (cấp 

thoát nƣớc, đƣờng giao 

thông)

III

Việt Nam

Kỹ sƣ điện kỹ 

thuật

Đại học Quy 

Nhơn
Chinh quy15 TRẦN HỢP ĐIỆP 06/5/1987 215670516 10/8/2020 CA Bình Định Việt Nam

 181/26 Trần 

Phú, An NHơn, 

Bình Định

Công ty TNHH 

TVXD điện An 

Trung

Việt Nam
  Mỹ Hiệp, Phù 

Mỹ, Bình Định

Viện 

ĐT&KHUD 

Miền Trung

Kỹ sƣ Thủy 

lợi + Thạc sỹ 

công trình  biển

Đại học thủy 

lợi
Chinh quy14 PHẠM PHÚ 12/5/1988 215095680 13/8/2020 CA Bình Định

Phƣớc Lộc, Tuy 

Phƣớc, Bình 

Định

Ban QLDA 

Giao thông tỉnh

Kỹ sƣ xây 

dựng cầu 

đƣờng

Đại học Bách 

khoa Đà 

Nẵng

vừa làm 

vừa học
13 LÊ NGUYỄN HỘI 02/12/1982 211827928 12/01/2016 CA Bình Định

2



Đạt/Không đạt Hạng
Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ đào 

tạo 

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường 

trú theo CMND
Đơn vị công tác

18 VÕ THANH VIÊN 10/9/1989 215182499 06/02/2007 CA Bình Định Việt Nam

Phƣớc Mỹ, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

Hải Dƣơng

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học Quy 

Nhơn
Chinh quy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng &HTKT (cấp 

thoát nƣớc, đƣờng giao 

thông)

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án công 

trình Giao thông; 

HTKT(cấp thoát nƣớc, 

điện chiếu sáng, cây 

xanh)

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án công 

trình Giao thông; 

HTKT(cấp thoát nƣớc, 

điện chiếu sáng, cây 

xanh)

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án công 

trình Giao thông; 

HTKT(cấp thoát nƣớc, 

điện chiếu sáng, cây 

xanh)

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án công 

trình Giao thông; 

HTKT(cấp thoát nƣớc, 

điện chiếu sáng, cây 

xanh)

III

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án công 

trình Giao thông; 

HTKT(cấp thoát nƣớc, 

điện chiếu sáng, cây 

xanh)

II

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

KV10, P Hải 

Cảng, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Ban QLDA 

Giao thông tỉnh

Thạc sỹ công 

trình giao 

thông

Đại học Giao 

thông vận tải 

Tp HCM

Chinh quy23 NGÔ ANH TUẤN 19/5/1979 211689364 03/01/2018 CA Bình Định

52/18 Hàn Mặc 

Tử, Quy Nhơn, 

Bình Định

Ban QLDA 

Giao thông tỉnh

Kỹ sƣ xây 

dựng cầu 

đƣờng + Thạc 

sỹ công trình 

ngầm

Đại học Lạc 

Hồng + Đại 

học Mỏ- địa 

chất

Chinh quy22 ĐỖ TẤN PHÁT 10/8/1990 215193525 12/7/2007 CA Bình Định

64/21 Chƣơng 

Dƣơng, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Ban QLDA 

Giao thông tỉnh

Kỹ sƣ Kinh tế 

xây dựng 

Đại học Giao 

thông vận tải 

Tp HCM

Chinh quy21
NGUYỄN THỊ 

CẨM NHUNG
13/5/1990 215168368 15/8/2006 CA Bình Định

Mỹ Đức, Phù 

Mỹ, Bình Định

Ban QLDA 

Giao thông tỉnh

Kỹ sƣ Kinh tế 

xây dựng 

Đại học Giao 

thông vận tải 

Tp HCM

Chinh quy

Kỹ sƣ xây 

dựng cầu 

đƣờng

Đại học Bách 

khoa Tp 

HCM

Chinh quy

20 HỒ THANH THỦY 07/01/1993 215227327 16/9/2017 CA Bình Định

19 PHAN SỸ HUY 15/7/1988 215129559 03/01/2015 CA Bình Định
Cát Lâm, Phù 

Cát, Bình Định

Ban QLDA 

Giao thông tỉnh

3



Đạt/Không đạt Hạng
Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ đào 

tạo 

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường 

trú theo CMND
Đơn vị công tác

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng 

II

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

HTKT(cấp thoát nƣớc, 

đƣờng giao thông)

III

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình điện dân 

dụng

III

25
PHAN TRƢỜNG 

TÂM
10/5/1990 215121499 21/02/2018 CA Bình Định Việt Nam

Bắc Sông Hà 

Thanh, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học Bình 

Dƣơng
Chinh quy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng

III

26
HỒ PHẠM 

HOÀNG VIỆT
13/6/1993 215198951 0/02/2018 CA Bình Định Việt Nam

KV5, P Ghềnh 

Ráng, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

Kỹ sƣ  xây 

dựng 

Đại học 

Hồng Bàng
Chinh quy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng

III

Việt Nam
Cát Tân, Phù 

Cát, Bình Định

Công ty TNHH 

TVXD Thiên 

Phát

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học Quy 

Nhơn
Chinh quy24

NGUYỄN TÙNG 

QUAN
12/02/1993 215278744 26/02/2009 CA Bình Định

4
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